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I- NỢ QUÁ HẠN

1 Công ty  TNHH Kova Vina 3603484388
KCN Lộc An - Bình Sơn, phường 

Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai
123.914.929               Nợ quá hạn

47NG- HQ CKC 

Nhơn Trạch
Mới phát sinh

2 Công ty TNHH Do Sung Machinery Vina 3603645719
Đường số 9, KCN Long Thành, Xã An 

Phước, Thành phố Đồng Nai
258.167.286               Nợ quá hạn

47D3 -HQ CKC

 Đồng Nai
Mới phát sinh

382.082.215               

II- NỢ CƯỠNG CHẾ

1 Công ty TNHH XE Buýt Điện  Xanh 3401044095

94 Võ Thị Sáu, phường Bình Hưng, 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận.

8.953.010.036 Nợ cưỡng chế 47NB-HQ Biên Hòa  Quyết định khoanh nợ số 189/QĐ-HQBH ngày 26/04/2021 

2 Công ty TNHH Leopad Việt Nam 3500521422
KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
1.274.880.496 Nợ cưỡng chế

47NG- HQ CKC

Nhơn Trạch

Theo dõi trả lời của công an huyện và Văn phòng đăng ký đất đai -Sở Tài 

nguyên mội trường các tỉnh , TP  trả lời về việc phối hợp cung cấp thông tin 

tài sản thuộc sở hữu của Doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế.

3 Công ty TNHH  C & H Việt Nam 3600515655
KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
7.138.347.542 Nợ cưỡng chế

47NG- HQ CKC 

Nhơn Trạch

Theo dõi trả lời của công an huyện và Văn phòng đăng ký đất đai -Sở Tài 

nguyên mội trường các tỉnh , TP  trả lời về việc phối hợp cung cấp thông tin 

tài sản thuộc sở hữu của Doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế.

4 DNTN Toàn Tâm 3600609832
KCN Tam Phước - Biên Hòa - Đồng 

Nai
63.223.990 Nợ cưỡng chế

47D2 - Tam Phước- HQ 

CKC Đồng Nai

5 Công ty TNHH Thực Nghiệp Li Shin 3600643248
Đường số 25C, KCN Nhơn Trạch 3, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
2.997.711.623 Nợ cưỡng chế 47NG- HQ CKC Nhơn Trạch

Theo dõi trả lời của công an huyện và Văn phòng đăng ký đất đai -Sở Tài 

nguyên mội trường các tỉnh , TP  trả lời về việc phối hợp cung cấp thông tin 

tài sản thuộc sở hữu của Doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế.

6 Công ty TNHH King May Craft (Việt Nam) 3600721873
KCN Long Thành - Long Thành - 

Đồng Nai
5.334.833.647 Nợ cưỡng chế

47D2 - Tam Phước- HQ 

CKC Đồng Nai

7 Công ty TNHH Công nghiệp Việt nam I.S.A 3600247653
Số 5, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, 

Biên Hòa, Đồng Nai
248.570.135 Nợ cưỡng chế 47NB-HQ Biên Hòa  Quyết định khoanh nợ số 319/QĐ-HQBH ngày 22/06/2021 

8 Công ty TNHH KUMSUNG VINA 3600748755
KCN Tam Phước - Biên Hòa - Đồng 

Nai
87.807.140 Nợ cưỡng chế

47D2 - Tam Phước- HQ 

CKC Đồng Nai

9 Công ty TNHH Rio Vina 3600803854 xã Tam Phước - Biên Hòa - Đồng Nai 3.457.288.761            Nợ cưỡng chế
47D2 - Tam Phước- HQ 

CKC Đồng Nai

Tính đến ngày 30/09/2026

CỤC HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Việt Nam

Chi cục Hải quan khu vực XVIII Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN KHU VỰC XVIII
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10 Công ty TNHH Nhựa Rich Way 3600815095
Đường số 25C, KCN Nhơn Trạch 3, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
1.843.618.780 Nợ cưỡng chế

47NG- HQ CKC 

Nhơn Trạch

Theo dõi trả lời của công an huyện và Văn phòng đăng ký đất đai -Sở Tài 

nguyên mội trường các tỉnh , TP  trả lời về việc phối hợp cung cấp thông tin 

tài sản thuộc sở hữu của Doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế.

11 Công ty TNHH Mir Vina 3600842980
KCN Tam Phước - Biên Hòa - Đồng 

Nai
120.269.874 Nợ cưỡng chế

47D2 - Tam Phước- HQ 

CKC Đồng Nai

12 Công ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng  KJ 3600873643
KCN Long Thành - Long Thành - 

Đồng Nai
1.135.335.454 Nợ cưỡng chế

47D2 - Tam Phước- HQ 

CKC Đồng Nai

13 Công ty TNHH Soya Knitting Việt Nam 3600874358
KCN Tam Phước - Biên Hòa - Đồng 

Nai
219.142.019 Nợ cưỡng chế

47D2 - Tam Phước - HQ 

CKC Đồng Nai

14 Công ty TNHH Keunhwa Export Packaging 3600883987
Đường số 8, KCN  Nhơn Trạch 1, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
228.334.920 Nợ cưỡng chế

47NG- HQ CKC

Nhơn Trạch

Theo dõi trả lời của công an huyện và Văn phòng đăng ký đất đai -Sở Tài 

nguyên mội trường các tỉnh , TP  trả lời về việc phối hợp cung cấp thông tin 

tài sản thuộc sở hữu của Doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế.

15 Công ty TNHH Quốc Tế Cửu Dương Việt Nam 3600921294 xã An Hòa - Long Thành - Đồng Nai 53.232.617 Nợ cưỡng chế
47D2 - Tam Phước- HQ 

CKC Đồng Nai

16 Cty TNHH KLC 3600923968
Đường số 25C, KCN Nhơn Trạch 3, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
36.596.280 Nợ cưỡng chế

47NG- HQ CKC 

Nhơn Trạch

Theo dõi trả lời của công an huyện và Văn phòng đăng ký đất đai -Sở Tài 

nguyên mội trường các tỉnh , TP  trả lời về việc phối hợp cung cấp thông tin 

tài sản thuộc sở hữu của Doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế.

17 Công ty TNHH KUMWON VINA 3600994140
KCN Tam Phước - Biên Hòa - Đồng 

Nai
409.351.223                 

Nợ cưỡng chế
47D2 - Tam Phước- HQ 

CKC Đồng Nai

18 Công ty TNHH Dong Yang INC Vina 3601044328
KCN Dệt May Nhơn Trạch,  huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
15.408.495 Nợ cưỡng chế

47NG- HQ CKC

 Nhơn Trạch

Theo dõi trả lời của công an huyện và Văn phòng đăng ký đất đai -Sở Tài 

nguyên mội trường các tỉnh , TP  trả lời về việc phối hợp cung cấp thông tin 

tài sản thuộc sở hữu của Doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế.

19 Công ty TNHH EGFLEX 3601094946

Lô số 4, đường số 25B, KCN Nhơn 

Trạch 2, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

106.656.735 Nợ cưỡng chế
47NG- HQ CKC

Nhơn Trạch

Theo dõi trả lời của công an huyện và Văn phòng đăng ký đất đai -Sở Tài 

nguyên mội trường các tỉnh , TP  trả lời về việc phối hợp cung cấp thông tin 

tài sản thuộc sở hữu của Doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế.

20 Công ty TNHH MTV Cho Won 3602519630

Xưởng số 6, KCN Dệt May Nhơn 

Trạch,  huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

160.746.030 Nợ cưỡng chế
47NG- HQ CKC

Nhơn Trạch

Theo dõi trả lời của công an huyện và Văn phòng đăng ký đất đai -Sở Tài 

nguyên mội trường các tỉnh , TP  trả lời về việc phối hợp cung cấp thông tin 

tài sản thuộc sở hữu của Doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế.

21
Công ty TNHH Sản Xuất ống Thép Không Hàn Cán 

Nóng
3602568853

KCN Dệt may Nhơn Trạch, xã Long 

Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

20.350.877.085           Nợ cưỡng chế

47QN- PT& Kiểm tra sau 

thông quan và 47NG- HQ 

Nhơn Trạch

Chi cục  Kiểm tra sau thông quan đã thực thiện khoanh nợ tháng 11/2021 

theo Nghị quyết số 94/2019/QH19 (7.290.507.933 đồng)

Đây là khoản nợ của DN không KD tại địa chỉ đăng ký. Chi cục Hải quan 

Nhơn Trạch đã thực hiện các biện pháp thu hồi nợ theo quy định.

Tiếp tục theo dõi trả lời của công an huyện và Văn phòng đăng ký đất đai -

Sở Tài nguyên mội trường các tỉnh , TP  trả lời về việc phối hợp cung cấp 

thông tin tài sản thuộc sở hữu của Doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế.

22 Công ty TNHH TIMBALINK Việt Nam 3602651413
KCN Long Thành - Long Thành - 

Đồng Nai
2.296.537.377 Nợ cưỡng chế

47D2 - Tam Phước- HQ 

CKC Đồng Nai
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23 Công ty TNHH BOSEUNG VINA 3602692106

Đường N4, Khu công nghiệp Dệt may 

Nhơn Trạch, thị trấn Hiệp Phước, 

Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

4.780.545.269 Nợ cưỡng chế
47NG- HQ CKC

Nhơn Trạch

Theo dõi trả lời của công an huyện và Văn phòng đăng ký đất đai -Sở Tài 

nguyên mội trường các tỉnh , TP  trả lời về việc phối hợp cung cấp thông tin 

tài sản thuộc sở hữu của Doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế.

24 Công ty TNHH SEJIN PROCESS Việt Nam 3603027631

Đường số 10 –KCN Nhơn Trạch 1 

–Xã Phước Thiền-Huyện Nhơn Trạch-

Tỉnh Đồng Nai

25.127.079 Nợ cưỡng chế
47NG- HQ CKC

 Nhơn Trạch

Theo dõi trả lời của công an huyện và Văn phòng đăng ký đất đai -Sở Tài 

nguyên mội trường các tỉnh , TP  trả lời về việc phối hợp cung cấp thông tin 

tài sản thuộc sở hữu của Doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế.

25 Công ty TNHH YONG A TEXTILE VINA 3603389021

Phân Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 

6A, KCN Nhơn Trạch 6, Xã Long 

Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng 

Nai

1.092.054.216              Nợ cưỡng chế
47NG- HQ CKC

Nhơn Trạch

Theo dõi trả lời của công an huyện và Văn phòng đăng ký đất đai -Sở Tài 

nguyên mội trường các tỉnh , TP  trả lời về việc phối hợp cung cấp thông tin 

tài sản thuộc sở hữu của Doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế.

26 Công ty TNHH FORCE F&F 3603553779

Đường số 10, Khu Công nghiệp Nhơn 

Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai.

436.488.577 Nợ cưỡng chế
47NG- HQ CKC

Nhơn Trạch

Theo dõi trả lời của công an huyện và Văn phòng đăng ký đất đai -Sở Tài 

nguyên mội trường các tỉnh , TP  trả lời về việc phối hợp cung cấp thông tin 

tài sản thuộc sở hữu của Doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế.

27 Công ty Cổ PHầN WAGON VIệT NAM 3603361869
Km 13, Quốc lộ 51, P Tam Hòa, 

TP.Biên Hòa, Đồng Nai
1.308.091.212            Nợ cưỡng chế 47I1- HQ Long Bình Tân

Do Công ty đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký nên chi cục đang thực 

hiện các bước cưỡng chế

28 Cty TNHH Đồng Tâm 3600275650
Số 30A/11, KP 9, P Tân Mai, TP Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
7.139.700                    Nợ cưỡng chế 47NB-HQ Biên Hòa

 Nợ khó thu, DN ngưng hoạt động, đã thu hồi Giấy  CN ĐKKD, Giấy phép 

đầu tư 

29
Công ty TNHH Công Nghiệp LIYANG 

 ( Việt Nam )
3600579465

 KCM amata, P Long Bình, TP Biên 

Hòa, Đồng Nai 
91.836.356                  Nợ cưỡng chế 47NB-HQ Biên Hòa

 Nợ khó thu, DN ngưng hoạt động, đã thu hồi Giấy  CN ĐKKD, Giấy phép 

đầu tư 

30 Công ty TNHH Tosca Vina 3600842814
Số 21/2 khu phố 8, phường Tam Hiệp, 

Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
40.380.074                  Nợ cưỡng chế 47NB-HQ Biên Hòa

Nợ khó thu, DN ngưng hoạt động, đã thu hồi Giấy CN ĐKKD, Giấy phép 

đầu tư

31 Công ty TNHH  Tây âu 3600862881

Số 609B (tầng 7), chung cư Thanh 

Bình, P.Thanh Bình, Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai.

17.629.861                  Nợ cưỡng chế 47NB-HQ Biên Hòa
 Nợ khó thu, DN ngưng hoạt động, đã thu hồi Giấy  CN ĐKKD, Giấy phép 

đầu tư 

32 Công ty TNHH Quốc Tế Cửu Dương Việt Nam 3600921294
Số 17 Tổ 1 Khu I ấp 3, xã An Hòa, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
140.314.468               Nợ cưỡng chế 47NB-HQ Biên Hòa

 Nợ khó thu, DN ngưng hoạt động, đã thu hồi Giấy  CN ĐKKD, Giấy phép 

đầu tư 

33 Công ty TNHH Green Chemical 3600738644 KCN Long Bình 2.566.271.978            Nợ cưỡng chế
47XE - HQ KCX

 Long Bình

Theo phản hồi của Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh thành phố: đã nhận 

được phản hồi của 56/63 tỉnh, thành phố

34 Công ty TNHH Shinkwang Việt Nam 3600525526

 Số 4 đường 4A, KCN Biên Hòa 2, P. 

Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

11.881.243.269          Nợ cưỡng chế 47NB- HQ Biên Hòa; 
Nợ khó thu, DN ngưng hoạt động, Chi cục đang thực hiện các bước thu hồi 

nợ theo Luật Quản lý thuế. 06/2023; 10/2024

35
Cty TNHH Lava Land

( tên củ Cty TNHH Đông Quan)
3600756403 KCN Long Bình 1.222.978.977            Nợ cưỡng chế

47XE- HQ KCX 

Long Bình

Theo phản hồi của Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh thành phố: đã nhận 

được phản hồi của 56/63 tỉnh, thành phố

36 Công ty TNHH COREKA PARTNERS 3603237572 KCN Long Bình LOTECO 1.633.086.032 Nợ cưỡng chế
47XE- HQ KCX

 Long Bình

Theo phản hồi của Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh thành phố: đã nhận 

được phản hồi của 56/63 tỉnh, thành phố

37
Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập Sản

 xuất Thương mại Dịch vụ Hưng Thịnh
3801185904

Ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp - H. Lộc Ninh 

- tỉnh Bình Phước
69.779.938.766 Nợ cưỡng chế 61BC-HQ Lộc Thịnh

Ngày 04/12/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước đã Ban hành 

Quyết định số QDTH/10144126 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV XNK TM DV Hưng Thịnh
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38 Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng Lê Hồ 302103160
Phường 4, quận Tân Bình - Thành phố  

Hồ Chí Minh
37.083.912 Nợ cưỡng chế 61BB-HQ Hoàng Diệu

Doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  theo Quyết 

định số 14/QĐ-HD ngày 23/3/2018 

39 Công ty TNHH Tinh bột Bình phước 3800215264
Xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước
44.450.194 Nợ cưỡng chế 61PA-HQ Chơn Thành

 Đã thực hiện biện pháp cưỡng chế cuối cùng là: Thu hồi giấy phép 

đầu tư: Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 28/7/2010 của UBND 

tỉnh Bình Phước 

40 Công Ty TNHH Thu Tùng 3800238688
Ấp Tân Phước, xã Bù Nho, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
124.310.865 Nợ cưỡng chế 61PA-HQ Chơn Thành

 Đã thực hiện biện pháp cưỡng chế cuối cùng là: Thu hồi giấy chứng 

nhận ĐKKD: Quyết định số 12257/17 ngày 18/9/2017 của Phòng 

Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT tỉnh Bình Phước 

41 Công Ty TNHH Xây Dựng Đông Nam 3800366880
KCN Minh Hưng, thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước
30.589.555 Nợ cưỡng chế 61PA-HQ Chơn Thành

 Đã thực hiện biện pháp cưỡng chế cuối cùng là: Thu hồi giấy chứng 

nhận đầu tư: Quyết định số 48/QĐ-BQL ngày 17/5/2012 của BQLKhu 

kinh tế tỉnh Bình Phước 

42 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tân Ngọc 3800445677

Kp. Long Điền, phường Long 

Phước, thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước

535.619.848 Nợ cưỡng chế 61PA-HQ Chơn Thành

 Đã thực hiện biện pháp cưỡng chế cuối cùng là: Thu hồi giấy chứng 

nhận ĐKKD: Quyết định số QĐTH/10145100 ngày 19/12/2023 của 

Phòng ĐKKD - Sở KHĐT tỉnh Bình Phước 

43
Công ty TNHH Một thành viên SIGNATURE 

HOME FURNISHINGS
3801217176

KCN Chơn Thành I, phường 

Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước

14.237.357.624          Nợ cưỡng chế 61PA-HQ Chơn Thành

 BP3: Dừng làm thủ tục hải quan: Quyết định số 470/QĐ-CT ngày 

19/12/2024 của Chi cục Hải quan Chơn Thành. 

'BP4: Ngừng sử dụng hóa đơn: Quyết định số 1115/QĐ-CTBPH-KĐT 

ngày 26/7/2024 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước

44
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại dịch vụ Hiếu 

Nghĩa Gia
3801230762

Hẻm 1264 đường Phú Riềng Đỏ, 

phường Tân Bình, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

4.667.001 Nợ cưỡng chế 61PA-HQ Chơn Thành
 BP3: Dừng làm thủ tục hải quan: Quyết định số 27/QĐ-CT ngày 

28/7/2025 của Hải quan Chơn Thành. 

45 Công Ty TNHH VIVA CITY 3801235425
Tổ 1, ấp 1, xã Đồng Nơ, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
20.125.934 Nợ cưỡng chế 61PA-HQ Chơn Thành

 BP3: Dừng làm thủ tục hải quan: Quyết định số 26/QĐ-CT ngày 

28/7/2025 của Hải quan Chơn Thành 

46 Công Ty TNHH Nhập khẩu Đạt Thành 22 3801273205
Tổ 3, ấp 2, xã Thành Tâm, thị xã 

Chơn Thành, Bình Phước
254.880.819 Nợ cưỡng chế 61PA-HQ Chơn Thành

 BP1: Trích tiền từ tài khoản: Quyết định số: 338/QĐ-CT ngày 

11/9/2024 của Chi cục Hải quan Chơn Thành. Kết quả: Thu hồi nộp 

NSNN số tiền 50.483.346 đồng 

47 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ BETA BP 3801274840

Số 65 quốc lộ 14, ấp Cầu 2, xã 

Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước

104.725.727 Nợ cưỡng chế 61PA-HQ Chơn Thành
 BP3: Dừng làm thủ tục hải quan: Quyết định số: 325/QĐ-CT ngày 

04/9/2024 của Chi cục Hải quan Chơn Thành 

48 Công Ty TNHH TM SX Long Thanh phat 3801285391
Xóm 3, ấp 4, xã Tiến Hưng, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
20.257.161 Nợ cưỡng chế 61PA-HQ Chơn Thành

 BP3: Dừng làm thủ tục hải quan: Quyết định số: 325/QĐ-CT ngày 

04/9/2024 của Chi cục Hải quan Chơn Thành 

49 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quốc Phong 3800715059
Xã Long Hưng, huyện Bù Gia

Mập, tỉnh Bình Phước
225.182.245 Nợ cưỡng chế 61PA-HQ Chơn Thành

 Đã thực hiện biện pháp cưỡng chế cuối cùng là: Thu hồi giấy chứng 

nhận ĐKKD: Quyết định số QĐTH/26381 ngày 15/10/2018 của 

Phòng ĐKKD - Sở KHĐT tỉnh Bình Phước 

50 Công Ty TNHH Vac 3800717049
Xã Sơn Giang, thị xã Phước Long,

tỉnh Bình Phước
907.246.853 Nợ cưỡng chế 61PA-HQ Chơn Thành

 Đã thực hiện biện pháp cưỡng chế cuối cùng là: Thu hồi giấy chứng 

nhận ĐKKD: Quyết định số QĐTH/26211 ngày 08/10/2018 của 

Phòng ĐKKD - Sở KHĐT tỉnh Bình Phước 

168.101.403.831

168.483.486.046
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